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	Họ đệm
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	Ngày sinh
	HỌ TÊN CHA
	HỌ TÊN MẸ
	SDT LIÊN LẠC
	ĐỊA CHỈ

	
	
	
	
	
	
	
	

	20001557
	Nguyễn Trịnh Bình
	An
	23/02/2005
	
	 
	 
	 

	20001486
	Nguyễn Đăng
	Bình
	27/08/2005
	
	 
	 
	 

	20001890
	Trần Quốc
	Cường
	11/11/2005
	
	 
	 
	 

	20002310
	Trần Phát
	Đạt
	31/08/2005
	
	 
	 
	 

	20002968
	Phạm Minh
	Đức
	19/08/2005
	
	 
	 
	 

	20000310
	Ngô Hùng
	Duy
	02/08/2005
	
	 
	 
	 

	20000014
	Phùng Mai Đình
	Huy
	31/07/2004
	
	 
	 
	 

	20004995
	Trần Gia
	Huy
	23/12/2005
	
	 
	 
	 

	20000265
	Nguyễn Minh
	Khoa
	22/10/2005
	
	 
	 
	 

	20001209
	Nguyễn Thắng Đăng
	Khôi
	01/11/2005
	
	 
	 
	 

	20002153
	Đỗ Viết Tuấn
	Kiệt
	19/09/2005
	
	 
	 
	 

	20001975
	Nguyễn Thiên
	Lạc
	17/08/2005
	
	 
	 
	 

	20001965
	Lê Hoàng
	Minh
	07/04/2005
	
	 
	 
	 

	20002133
	Nguyễn Hy
	Nót
	26/05/2005
	
	 
	 
	 

	20001665
	Phan Thanh
	Phong
	24/09/2005
	
	 
	 
	 

	20002436
	Nguyễn Vũ Mạnh
	Phước
	01/02/2004
	
	 
	 
	 

	20001768
	Nguyễn Hoàng Phước
	Quân
	22/12/2005
	
	 
	 
	 

	20001149
	Lê Phạm Thành
	Tài
	31/10/2005
	
	 
	 
	 

	20001326
	Võ Chí
	Tài
	18/09/2005
	
	 
	 
	 

	20001912
	Hầu Văn
	Tâm
	30/10/2005
	
	 
	 
	 

	20001538
	Trần Ngọc
	Thiện
	24/04/2005
	
	 
	 
	 

	20000126
	Đặng Phú
	Thịnh
	15/01/2005
	
	 
	 
	 

	20001436
	Nguyễn Quốc
	Thịnh
	01/05/2005
	
	 
	 
	 

	20001156
	Nguyễn Đức Trung
	Tín
	16/03/2005
	
	 
	 
	 

	20001213
	Từ Cao
	Trí
	23/10/2005
	
	 
	 
	 

	20002142
	Lê Anh
	Tuấn
	26/04/2005
	
	 
	 
	 

	20001506
	Trần Võ Thanh
	Tùng
	22/04/2005
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